KHOA HỌC
[bookmark: _GoBack]BÀI 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống (Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra một số tính chất của nước. Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hòa tan một số chất). Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản. Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước; HS nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.
* Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học: chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học; năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia tích cực vào các trò chơi, trao đổi bài cùng bạn…
- Góp phần hình thành phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức sử dụng nước đúng cách và cần phải biết tiết kiệm nước vì nước rất cần cho đời sống, sinh hoạt của chúng ta.
[bookmark: _Hlk176248194]* GDHS hiểu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bình nước sạch. Dụng cụ làm thí nghiệm 2. Đường link bài hát “Giọt mưa và em bé” https://www.youtube.com/watch?v=uNdZ6CgmLrs; Hình ảnh: cấy lúa, bơm nước… 
- HS: Mỗi nhóm 3 cốc, 1 bát, 1 chai thủy tinh, 1 miếng gỗ, 1 khay nhựa, 2 khăn mặt, đường, muối, cát,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
1. Hoạt động Mở đầu
- HS xem video bài hát “Giọt mưa và em bé”.
- Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV dẫn dắt giới thiệu bài mới.
2. Các hoạt động  
Hoạt động 1: Tính chất của nước
* Thí nghiệm 1. 
- HS thảo luận nhóm 4:
+ Chuẩn bị: Đồ dùng thủy tinh không màu: 4 cốc, 4 bát, 4 chai; nước sạch có thể uống được, giao cho 4 nhóm và yêu cầu:
+ Tiến hành: Rót cùng một lượng nước vào cốc, bát, chai như hình 1. 
+ Các nhóm thảo luận và làm thí nghiệm theo các bước sau: Ngửi, nếm và quan sát màu sắc, hình dạng của nước trong mỗi hình.
- Đại diện 1 - 2 nhóm trả lời. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
	
	Màu sắc
	Mùi 
	Vị 
	Hình dạng

	Nước ở cốc
	Không màu
	Không mùi
	Không vị
	Hình cốc

	Nước ở bát
	Không màu
	Không mùi
	Không vị
	Hình bát

	Nước ở chai
	Không màu
	Không mùi
	Không vị
	Hình chai


- HS nghe GV nhận xét và rút ra kết luận: Nước có tính chất không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.
* Thí nghiệm 2: Làm việc chung cả lớp
- HS đọc yêu cầu, đồ dùng chuẩn bị và cách tiến hành.
- Chuẩn bị: 1 tấm gỗ, 1 khay nhựa, một cốc nước.
- Tiến hành: 1 HS lên trước lớp thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.
- Cả lớp quan sát thí nghiệm và trả lời các câu hỏi:
+ Nhận xét hướng chảy của nước trên mặt tấm gỗ.
+ Khi xuống tới khay, nước chảy như thế nào?
* Dự kiến câu trả lời:
+ Hướng chảy của nước trên mặt tấm gỗ: Chảy từ cao xuống thấp, khi xuống tới khay nước tiếp tục chảy lan ra khắp mọi phía.
- Nghe GV nhận xét và chốt ý: Nước chảy từ cao xuống thấp và chảy lan ra mọi phía. 
* Thí nghiệm 3: Làm việc theo 3 nhóm.
- GV chuẩn bị: 2 khăn mặt, 2 đĩa, 2 tờ giấy ăn khô, 3 thìa, nước.
- Lớp chia thành 3 nhóm lên lấy dụng cụ để tiến hành thực hiện thí nghiệm. 
- Nghe GV Hướng dẫn thí nghiệm: Đặt khăn mặt, đĩa và giấy ăn chồng lên nhau. như hình. Đổ một thìa nước lên mặt trên của mỗi loại. Sau đó quan sát khăn mặt, đĩa, giấy ăn ở dưới và cho biết nước thấm qua vật nào? Vì sao em biết.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.
+ Nhóm 1: nước thấm qua khăn mặt ở dưới.
+ Nhóm 2: nước không thấm qua đĩa ở dưới.
+ Nhóm 3: nước thấm qua tờ giấy ở dưới.
- HS trả lời câu hỏi: Khăn mặt (ở hình 3 SGK) phải đảm bảo tiêu chí nào để thí nghiệm có thể thành công?
- GV ghi nhận kết quả và chốt nội dung: Nước có thể thấm qua một số đồ vật, còn một số đồ vật thì không thấm qua.
* Thí nghiệm 4: Thảo luận nhóm 4
- Các nhóm báo cáo đồ dùng đã chuẩn bị: 3 cốc thủy tinh, 3 thìa, muối ăn, cát, đường, nước.
- Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm: Lấy 3 cốc nước như nhau, cho vào từng cốc các chất như muối ăn, cát, đường như hình rồi khuấy đều.
- Nhómquan sát diễn biến của thí nghiệm và trả lời câu hỏi: Nước hòa tan chất nào và không hòa tan chất nào? 
- Đại diện các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Dự kiến câu trả lời: Nước hòa tan muối và đường. Nước không hòa tan cát.
- GV nhận xét, chốt nội dung: Nước hòa tan một số chất.
* Tổng kết thí nghiệm:
- HS lắng nghe và trả lời một số câu hỏi sau:
+ Qua các thí nghiệm đã làm, chúng ta có thể nêu được một số tính chất của nước là gì?
+ Nêu một số ví dụ trong cuộc sống chứng tỏ nước thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.
- HS, GV nhận xét, bổ sung:
+ Nước có tính chất không màu, không mùi, không vị và không có hình dạng nhất định.
+ Nước chảy từ cao xuống thấp và chảy lan ra mọi phía.
+ Nước hòa tan một số chất. 
+ Ví dụ trong cuộc sống chứng tỏ nước thấm qua một số vật như quần áo, khăn mặt,… nhưng phao bơi hoặc các đồ dùng chứa nước như cốc, chén,… thì nước không thấm qua. Nước hòa tan một số chất như mì chính, dấm ăn,… và không hòa tan một số chất như xăng, dầu ăn,…
- Qua hoạt động 1 em học được điều gì?
(HS rút ra được nội dung trong Mục “Em đã học” SGK trang 8.)
Hoạt động 2: Vận dụng tính chất của nước (Cá nhân)
- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm 2: quan sát hình 5 trong SGK và trả lời câu hỏi: 
Cho biết ở mỗi hình con người đã vận dụng tính chất nào của nước: Thấm qua một số vật; chảy từ cao xuống thấp; hòa tan một số chất; chảy lan ra khắp mọi phía.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	Tính chất của nước
	Hình ảnh vận dụng tính chất của nước

	Nước thấm qua một số vật
	5a, 5d

	Nước chảy từ cao xuống thấp
	5b, 5e

	Nước hòa tan một số chất
	5c, 5d

	Nước chảy lan ra khắp mọi phía
	5e


- Nghe GV nhận xét, tuyên dương.
- HS nêu thêm về một số ví dụ khác ở gia đình và địa phương em mà con người đã vận dụng các tính chất của nước. (Sử dụng ô hoặc áo mưa khi đi dưới trời mưa, pha trà túi, dội nước cọ sân nhà,…)
- Nghe GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung: Nhờ có những tính chất của nước mà con người ta làm được rất nhiều lợi ích trong đời sống như đi ngoài mưa thì mang áo mưa (vì nước ngấm vào người), ...
- Qua hoạt động 2 em học được điều gì?
(HS rút ra được ý 2 trong Mục “Em đã học” SGK trang 8.)
Tiết 2
* Hoạt động 3: Vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt  
a) Vai trò của nước đối với sự sống sinh vật. (Nhóm 4)
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS được chia theo nhóm 4 quan sát tranh, thảo luận và đưa ra các phương án trả lời: 
Em hãy quan sát hình và cho biết vai trò của nước đối với con người, động vật và thực vật?
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận: Vai trò của nước:
+ Đối với con người và động vật là thức uống. (Hình 6a, b).
+ Là môi trường sống của một số động vật (hình 6c)
- Nghe GV nhận xét, tuyên dương và cung cấp thêm một số vai trò của nước:
+ Nước chiếm phần lớn trong cơ thể người, động vật, thực vật. Nếu sinh vật bị mất nước 1/10 đến 1/5 lượng nước trong cơ thể thì sẽ bị chết.
+ Nước hòa tan nhiều chất, giúp cơ thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng và thải ra các chất độc hại.
b) Vai trò của nước đối với đời sống sinh hoạt con người (nhóm 4)
- HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm quan sát tranh, thảo luận và đưa ra các phương án trả lời: Em hãy quan sát 
hình và cho biết vai trò của nước đối với con người, động vật và thực vật?
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận: Vai trò của nước:
- HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm quan sát tranh, thảo luận và đưa ra các phương án trả lời: Em hãy quan sát 
hình và cho biết vai trò của nước đối với con người, động vật và thực vật?
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận: Vai trò của nước:
+ Nước dùng để tắm gội sạch sẽ. (Hình 7a)
+ Nước dùng để nấu chín tức ăn phục vụ nhu cầu đời sống của con người (Hình 7b)
+ Nước dùng để trồng lúa nằm cung cấp lương thực tực phẩm cho con người và dùng để chăn nuôi (ình 7c)
+ Nước dùng để sản xuất điện phục vụ cho việc thắp sáng và phục vụ công nghiệp. (Hình 7d)
- GV nhận xét, tuyên dương và cung cấp thêm một số vai trò của nước.
* Tổng kết:
- HS trả lời.
+ Hãy cho biết con người, động vật và thực vật sẽ như thế nào nếu thiếu nước hoặc không có nước.
+ Hãy kể các hoạt động khác trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt cần đến nước ở gia đình và địa phương em.
- GV nhận xét các câu trả lời, bổ sung:
+ Thiếu nước con người, động vật sẽ bị khát nước; cây trồng sẽ bị khô, héo và khó phát triển. Nếu mất từ 1/10 đến 1/5 lượng nước trong cơ thể thì động vật sẽ chết.
+ Nước được dùng để pha chế các loại đồ uống, rửa rau, giặt quần áo,…
- Qua hoạt động 3 em học được điều gì?
(HS rút ra được nội dung trong Mục “Em có biết” SGK trang 8.)
- Qua bài học, theo em gia đình mình cần sử dụng nước như thế nào? 
- HS hiểu được ngành Nông nghiệp sử dụng nhiều nước nhất,…. (xem một số hình ảnh GV chiếu trên màn hình).
- Giáo dục HS hiểu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt, có ý thức sử dụng nước đúng cách và cần phải biết tiết kiệm nước vì nước 
rất cần cho đời sống, sinh hoạt của chúng ta.
3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.
- HS thực hiện các yêu cầu:
+ Nhà bạn Hoa bị ướt nền, hãy gợi ý và giải thích cho bạn nên đi đôi ủng bằng cao su hay giầy bằng vải để không bị ướt chân.
+ Chỉ ra ít nhất 3 tính chất của nước mà con người đã vận dụng trong việc pha trà gói.
+ Gia đình em đã sử dụng nước vào việc gì?,…
+ Ở địa phương em đã ứng dụng một số tính chất của nước vào việc gì?
- Giải thích việc làm khơi thông miệng hố ga góp phần chống ngập nước.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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